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	TT
	Họ và tên ứng viên
	Ngày tháng năm sinh
	Chuyên ngành
	Chức danh đăng ký xét
	Ghi chú

	1
	Ngô Đắc Chứng
	01/01/1953
	Động vật học
	GS
	

	2
	Phan Văn Thiện
	28/03/1964
	Đại số
	PGS
	

	3
	Trần Huy Hoàng
	23/07/1971
	Lý luận và phương pháp dạy học vật lý
	PGS
	

	4
	Lê Đình
	21/09/1952
	Vật lý lý thuyết và vật lý toán
	PGS
	

	5
	Phan Đình Giớ
	02/4/1955
	Vật lý chất rắn
	PGS
	

	6
	Trịnh Đình Chính
	20/11/1952
	Hoá hữu cơ
	PGS
	

	7
	Nguyễn Thị Bích Tuyết
	18/09/1955
	Hoá hữu cơ
	PGS
	CB nghỉ hưu trường ĐHSP 

	8
	Hoàng Hữu Hạnh
	13/4/1974
	Khoa học máy tính
	PGS
	

	9
	Trương Công Tuấn
	28/4/1960
	Khoa học máy tính
	PGS
	

	10
	Võ Viết Minh Nhật
	29/7/1974
	Khoa học máy tính
	PGS
	

	11
	Võ Thanh Tú
	27/11/1965
	Khoa học máy tính
	PGS
	

	12
	Hà Văn Hành
	02/8/1961
	Khoa học Trái đất
	PGS
	

	13
	Hoàng Thị Kim Hồng
	10/2/1966
	Sinh lý thực vật
	PGS
	

	14
	Phạm Thị Ngọc Lan
	01/01/1963
	Sinh lý thực vật
	PGS
	

	15
	Nguyễn Thị Thu Liên
	28/4/1965
	Sinh học
	PGS
	

	16
	Huỳnh Văn Chương
	01/01/1973
	KH nông nghiệp (Quản lý đất đai)
	PGS
	

	17
	Hoàng Thị Thái Hòa
	30/01/1973
	KH nông nghiệp (Khoa học đất)
	PGS
	

	18
	Trần Thị Thu Hà
	20/11/1972
	Bảo vệ thực vật
	PGS
	

	19
	Trần Văn Hoà
	25/10/1962
	Kinh tế học
	PGS
	

	20
	Nguyễn Thị Hoài
	12/01/1977
	Dược
	PGS
	

	21
	Trần Xuân Chương
	01/01/1964
	Nội khoa
	PGS
	

	22
	Nguyễn Thị Kiều Nhi
	29/10/1962
	Nhi khoa
	PGS
	

	23
	Đặng Thanh
	14/10/1958
	Tai Mũi Họng
	PGS
	

	24
	Đặng Công Thuận
	06/07/1968
	Giải phẫu bệnh
	PGS
	

	25
	Hoàng Bùi Bảo
	30/9/1968
	Nội khoa
	PGS
	

	26
	Nguyễn Toại
	07/8/1952
	Răng Hàm Mặt
	PGS
	

	27
	Lê Mạnh Hà
	16/12/1954
	Ngoại khoa
	PGS
	

	28
	Nguyễn Cửu Lợi
	11/8/1958
	Nội khoa
	PGS
	Bệnh viện TW Huế

	29
	Nguyễn Đình Tùng
	3/3/1961
	Ung bướu
	PGS
	Bệnh viện TW Huế

	30
	Châu Khắc Tú
	26/3/1968
	Sản khoa
	PGS
	Bệnh viện TW Huế

	31
	Trần Kim Phụng
	12/9/1951
	Y tế công cộng
	PGS
	Sở Y tế Quảng Trị

	32
	Trương Tấn Minh
	12/12/1951
	Y tế công cộng
	PGS
	Sở Y tế Khánh Hoà

	33
	Võ Nguyên Du
	20/7/1958
	Tâm lý - Giáo dục
	PGS
	Trường Đại học Quy Nhơn
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